
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản Lý Môi trường

NGÀY LẬP 10/01/2018

MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 657          16,783,284,922     140,030  0.005 0.07% 0.005 0.072% 0.005 0.07% -7.6% -2.0% -6.2% 1.1% 43 802,159
2 Rooftop Garden 497          41,107,803,848     120,839  0.004 0.02% 0.004 0.023% 0.004 0.02% -6.2% -6.2% -4.4% -2.3% 23 420,277
3 Paradise - 22,792,573,031     84,418     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 131          40,219,981,887     39,038     0.004 0.005% 0.004 0.005% 0.003 0.006% -8.5% 32.8% -6.8% 35% 10 177,289
5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 16,802     195,789,833,693   125,527  0.130 0.16% 0.125 0.150% 0.134 0.16% 3.3% 1.0% 7.1% 6.4% -1,112 -20,663,250
7 Nhà giặt 8,798       1,491,706,100       901,222  0.009 10.4% 0.009 - 0.010 11.0% 11.3% - 12.2% - -957 -17,797,482
8 Bếp lầu 6 5,299       98,111,070,657     299,907  0.007 0.04% 0.016 0.100% 0.018 0.10% 152% 164% 10.4% 0.4% -500 -9,294,777
9 Bếp Cung Đình 8,430       61,822,277,721     144,900  0.020 0.001 - - 0.058 0.25% - - - - - -
10 Bếp Căn tin 1,303       - 149,952  0.008 - 0.008 - 0.009 - 7.3% - 8.6% - -103 -1,923,768
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 1,336       3,300,003,101       9,755       0.755 3.38% - - 0.14 0.75% - - - - - -
13 Rex Health Club 451          3,179,787,550       4,847       0.116 0.003 - - 0.09 0.26% - - - - - -
14 Galaxy 4,778       21,295,193,000     - - 0.37% - - - 0.42% - - - - - -
15 Solar New Wing 2,944       51,760,284,720     319,233  0.031 0.23% - - 0.009 0.11% - - - - - -
16 Solar East Wing 4,423       144,029,548,973   398,324  0.014 0.05% - - 0.011 0.06% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 14,079     74,590,835,000     - - 0.33% - - - 0.35% - - - - - -
18 Nước tái sử dụng 381          - - - - - - - - - - - - 381         7,082,790        
19 Khách sạn 127,185   419,658,760,665   751,318  0.147 0.49% 0.147 0.49% 0.169 0.56% 15.0% 13.9% 15.2% 15.0% -16,741 (311,219,912)    
20 Toàn Khách sạn 141,264   494,249,595,665   751,318  0.163 0.47% 0.160 0.47% 0.188 0.53% 15.3% 12.8% 17.5% 13.0% -21,053 (391,377,501)    

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, năm 2017 lượng nước tiêu thụ/lượt khách tăng 15%, chi phí nước/doanh thu tăng 12.8% so với 2016.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước năm 2017 là: Phòng ngủ, Nhà giặt, bếp lầu 6, bếp Căn tin.

* Đề nghị:
và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong năm tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

Ngày lập: 15/01/2018

MT KT MT KT MT KT
NH Hoa Mai 0.0047 0.073% 0.0046 0.072% -1.96% -1.06% 13 239,105
Rooftop Garden 0.0041 0.022% 0.004 0.021% -2.75% -6.57% 14 253,642
Paradise - - - - - - - -
Tiệc-HN khu Đông 0.0034 0.0061% 0.0033 0.006% -1.66% -0.91% 2 40,426
Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - -
Phòng ngủ 0.1339 0.16% 0.132 0.15% -1.39% -5.98% 233 4,328,421
Nhà giặt 0.0098 10.96% 0.0095 - -2.69% - 236 4,394,509
Bếp lầu 6 0.0177 0.100% 0.0175 0.100% -0.95% -0.39%
Bếp Cung Đình 0.0480 0.21% 0.0470 0.20% -2.08% -4.76% 145 2,693,691
Bếp Căn tin 0.0087 - 0.0085 - -2.19% -
Khối Văn phòng - - - - - - - -
GYM+POOL 0.1370 0.75% - - - - - -
Rex Health Club 0.0930 0.26% - - - - - -
Galaxy - 0.42% - - - - - -
Solar New Wing 0.0092 0.11% - - - - - -
Solar East Wing 0.0111 0.06% - - - - - -
Mặt bằng cho thuê - 0.35% - - - - - -
Nước tái sử dụng - - - - - - - -
Khách sạn 0.1693 0.56% 0.165 0.55% -2.53% -2.38% 3,218 59,813,883
Toàn Khách sạn 0.1880 0.53% 0.185 0.50% -1.61% -5.90% 2,270 42,202,460

*Ghi chú: 

- Đơn giá TB tiền nước năm 2018: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí tiền nước/doanh thu.
- Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê

Soạn thảo: Đại diện Lãnh đạo MT
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